ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 7 KỲ II. Năm học 2020- 2021
A. Lý thuyết

Nghành động vật có xướng sống: 

· Đặc điểm chung của mỗi lớp

· Đa dạng  của các lớp động vật: Cá, lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú

Sự tiến hóa của động vật

· Tiến hóa về tổ chức cơ thể

· Tiến hóa về sinh sản

· Ý nghĩa của sự tiến hóa

Động vật với đời sống con người

· Đa dạng sinh học là gì?

· Các biện pháp đấu tranh sinh học

· Vai trò của động vật với con người

· Bảo vệ động vật quý hiếm

B. Một số câu hỏi và gợi ý trả lời

Câu 1: Trình bày cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước và ở cạn?
Đáp án:                                     
Các đặc điểm thích nghi với đời sống của ếch.

	Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài
	ý nghĩa thích nghi

	- Đầu nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

- Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu (mũi thông với khoang miệng và phổi vừa ngừi, vừa thở 

- Da trần phủ chất nhầy và ẩm ướt dễ thấm khí.

- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ.

- Chi 5 phần có chia đốt linh hoạt.

- Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.
	- Giảm sức cản của nước khi bơi.

- Khi bơi vừa thở vừa quan sát.

- Giúp hô hấp trong nước

- Bảo vệ mắt, giữ mắt khỏi bị khô, nhận biết âm thanh trên cạn.

- Thuận lợi cho việc di chuyển.

- Tạo thành chân bơi để đẩy nước.


Câu 2:  

Những động vật thuộc lớp bò sát là:

A. rắn nước, cá sấu, thạch sùng

B. thạch sùng, ba ba, cá trắm

C. baba, cá sấu, tắc kè, ếch

D. ếch, cá voi, thạch sùng.
Đáp án: A

Câu 3: So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn với ếch đồng.

Đáp án: 

	Đặc điểm đời sống
	Thằn lằn
	ếch đồng

	Nơi sống và hoạt động
	Sống và bắt mồi ở nơi khô ráo
	Sống và bắt mồi nơi ẩm ướt cạnh các khu vực nước.

	Thời gian kiếm mồi
	Bắt mồi về ban ngày
	Bắt mồi vào chập tối hay ban đêm

	Tập tính
	Thích phơi nắng

Trú đông trong các hốc đất rất khô ráo
	Thích ở nơi tối hay ở nơi có bóng râm

Trú đông trong các hốc đất ẩm bên vực nước hoặc trong bùn.


Câu 4:  Nêu những điểm tiến hóa trong sinh sản của chim bồ câu so với thằn lằn?
Đáp án: 

- thụ tinh trong, đẻ ít trứng và trứng giàu noãn hoàng hơn, chim bố và mẹ thay nhau ấp trứng để bảo vệ trứng tốt hơn, con nôn được nuôi dưỡng bàng sữa diều..
Câu 5:  Đặc điểm chung của lớp chim?
Đáp án:  

· Mình có lông vũ bao phủ

· Chi trước biến đổi thành cánh

· Có mỏ sừng

· Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia hô hấp.

· Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

· Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

· Là ĐV hằng nhiệt

Câu 6: Vì sao nói lớp Chim rất đa dạng? 

Đáp án: 

- nói lớp Chim rất đa dạng vì: số loài nhiều, chia làm 3 nhóm: Chim chạy, bay, bơi

- Lối sống và môi trường sống phong phú.

Câu 7: Bộ phận nào của não thỏ phát triển hơn não cá và bò sát?
Đáp án:  Bộ não của thỏ phát triển hơn các lớp ĐV khác :

- Đại não phát triển hơn hẳn che lấp các phần khác 

- Tiểu não lớn có nhiều nếp gấp
Câu 8: Người ta phân chia lớp thú dựa trên đặc điểm cơ bản nào?
Đáp án : Sự phân chia lớp thú dựa trên đặc điểm: sinh sản, bộ răng, chi...
.....Hs tự làm

Câu 9: Cá voi có đặc điểm nào thích nghi với đời sống bơi ở nước?
Đáp án :
+ Hình dạng cơ thể: hình thoi, thon dài, cổ không phân biệt với thân

+ Chi trước: Biến đổi thành bơi chèo (có các xương cánh, xương ống, xương bàn)

+ Chi sau: tiêu giảm

+ Lớp mỡ dưới da dày
Câu 10: Tại sao cá voi lại được xếp vào lớp thú?
Đáp án: Vì cá voi đẻ con và nuôi con bằng sữa
Câu 11:  . Hãy lựa chọn những đặc điểm của bộ thú ăn thịt trong các đặc điểm sau:
a. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

b. Răng cửa ngắn, răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp, hai bên sắc.

c. Rình và vồ mồi.

d. ăn tạp.

e. Ngón chân có vuốt cong  nhọn sắc, nệm thịt dày

g. Đào hang trong đất

Đáp án: b, c, e

Câu 12: Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và giúp thú phát triển
Đáp án : + Bảo vệ động vật hoang dã

+ Xây dựng khu bảo tồn động vật

+ Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh 

…………………………………………………..

……………………………………………….

Câu 13: 
Hình thức sinh sản hữu tính hoàn chỉnh dần qua các lớp động vật được thể hiện như thế nào?
Đáp án : Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản thể hiện ở:

+ từ thụ tinh ngoài( thụ tinh trong

+ Từ đẻ nhiều trứng ( đẻ ít trứng( đẻ con

+ Phôi phát triển có biến thái ( phát triển trức tiếp có nhau thai

+ Con non không được nuôi dưỡng( được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ
Câu 14: Biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học?
Đáp án: Biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học:

+ Cấm chặt phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi

+ Cấm buôn bán trái phép ĐV hoang dã.

+ Cần đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 15: Thế nào là Đông vật quý hiếm? nêu nguyên nhân suy giảm và các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 16: Kể tên một số Động vật có giá trị kinh tế ở địa phương Quảng Ninh ( ít nhất 5 loài ĐV)

Câu 17:Trình bày và giải thích các đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù

